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THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ

SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

(CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG), TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ

PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

 

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường

tiểu học, trung học cơ sở;
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Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

trong trường trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục trưởng Cục Cơ

sở vật chất,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị

dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học,

trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp

trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại

học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn

học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở,

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ

thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2018.

Thông tư này thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung

cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có

cấp trung học phổ thông) và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm

2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các

trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường

phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông

tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo.



Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc

phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và

trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư

phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư

này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư

phạm (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học), Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo,

các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện mua sắm, sử dụng và quản

lý thiết bị dạy học.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Cục

trưởng Cục Cơ sở vật chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục

và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao

đẳng sư phạm, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc

phòng và an ninh chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Hội đồng Quốc gia giáo dục;

- Hội đồng Giáo dục QP&AN TW;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Ủy ban VHGD TN, TNNĐ của QH;

- Ủy ban ND tỉnh, thành phố trực thuộc

TW;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Như Điều 4 (để thực hiện);

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
















Phạm Mạnh Hùng



- Lưu: VT, Vụ PC, Cục CSVC, Vụ

GDQPAN. (100b)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC

PHỔ THÔNG), TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO

DỤC ĐẠI HỌC


